
STT Mã dịch vụ ID Danh mục dịch vụ
 Đơn giá
BHYT 

 Đơn giá 
Yêu cầu 

I Danh mục do quỹ BHYT thanh toán
1 K02.1907 3786 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức

cấp cứu
364,400            1,160,000 

2 K02.1912 3788 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Hồi sức
cấp cứu

245,000            1,160,000 

3 K02.1918 3792 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Hồi sức
cấp cứu

211,000            1,160,000 

4 K03.1912 3793 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa nội tổng
hợp

245,000            1,160,000 

5 K03.1918 3794 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng
hợp

211,000            1,160,000 

6 K18.1907 3798 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Nhi 364,400            1,160,000 
7 K18.1912 3799 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nhi 245,000            1,160,000 
8 K18.1918 3800 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Nhi 211,000            1,160,000 
9 K18.1933 3804 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Nhi 272,200            1,160,000 

10 K18.1939 3803 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Nhi         241,300      1,160,000 
11 K18.1945 3805 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Nhi         202,300      1,160,000 
12 K19.1918 3797 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại 

tổng hợp
        211,000      1,160,000 

13 K19.1933 3789 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại 
tổng hợp

        272,200      1,160,000 

14 K19.1939 3791 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại 
tổng hợp

        241,300      1,160,000 

15 K19.1945 3821 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại 
tổng hợp

        202,300      1,160,000 

16 K27.1918 3813 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản         211,000      1,160,000 
17 K27.1933 3814 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - 

Sản
        272,200      1,160,000 

18 K27.1939 3806 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Phụ - 
Sản

        241,300      1,160,000 

19 K27.1945 3795 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - 
Sản

        202,300      1,160,000 

20 K28.1918 3801 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Tai - 
Mũi - Họng

        211,000      1,160,000 

21 K28.1933 3822 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Tai - 
Mũi - Họng

        272,200      1,160,000 

22 K28.1939 3829 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Tai - 
Mũi - Họng

        241,300      1,160,000 

23 K28.1945 6057 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Tai - 
Mũi - Họng

        202,300      1,160,000 
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STT Mã dịch vụ ID Danh mục dịch vụ
 Đơn giá
BHYT 

 Đơn giá 
Yêu cầu 

24 K29.1918 6058 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Răng - 
Hàm - Mặt

        211,000      1,160,000 

25 K29.1933 6059 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Răng - 
Hàm - Mặt

        272,200      1,160,000 

26 K29.1939 6060 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Răng - 
Hàm - Mặt

        241,300      1,160,000 

27 K29.1945 6061 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Răng - 
Hàm - Mặt

        202,300      1,160,000 

28 K30.1918 6062 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Mắt         211,000      1,160,000 
29 K30.1933 6063 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Mắt         272,200      1,160,000 
30 K30.1939 6064 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Mắt         241,300      1,160,000 
31 K30.1945 6065 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Mắt         202,300      1,160,000 

II Danh mục không thuộc Quỹ BHYT thanh toán 
1 5889 5889 Giường khoa Ngoại [Phòng 2 người] 880,000       
2 5890 5890 Giường khoa Nội [Phòng 2 người] 880,000       
3 5930 5930 Giường khoa Nội [Phòng gia đình] 1,380,000    
4 5931 5931 Giường khoa Ngoại [Phòng gia đình] 1,380,000    
5 5933 5933 Giường khoa Ngoại bao gồm ăn [Phòng gia đình] 1,660,000    
6 5935 5935 Giường khoa Nội bao gồm ăn [Phòng gia đình] 1,660,000    
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